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Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng thú cưng đã mất 7 tuần để bán 63 mèo. Tỷ lệ bán được mỗi tuần là
bao nhiêu?

2) Một công ty sản xuất kẹo đã sử dụng 50 gallon xi-rô để tạo ra các lô kẹo 5. Tỷ lệ xi-
rô mỗi mẻ là bao nhiêu?

3) Một người chạy bộ đã đi 8 km trong 4 ngày. Tỷ lệ anh ta đi mỗi ngày là bao nhiêu?

4) Một người làm vườn đã sử dụng 2 kg phân bón trong suốt 3 tuần. Họ đã sử dụng
bao nhiêu phân bón mỗi tuần?

5) Một thợ làm bánh đã sử dụng 2 chén bột để tạo ra 8 những mẻ bánh hạnh nhân.
Anh ấy đã sử dụng ____ một cốc bột mì để làm 1 mẻ bánh hạnh nhân.

6) Đối với mỗi 3 dặm Hương đã chạy bộ, Nam đã chạy bộ 2 dặm. Nếu Hương đã chạy
bộ 1 dặm, thì Nam sẽ chạy được bao xa?

7) Một lập trình viên máy tính đã làm việc trong 6 giờ và kiếm được 36 đô la, mức giá
là $ ___ mỗi giờ.

8) Trong bữa trưa cao điểm, một cửa hàng thức ăn nhanh đã bán 3 nước ngọt và
kiếm được 18 đô la, tỷ giá ___ đô la cho mỗi lon nước ngọt.

9) Chúng tôi đã trả 30 đô la cho chiếc bánh hamburger 5, mức giá là $ ___ cho mỗi
chiếc bánh hamburger.

10) An đã dành 3 ngày để thu thập các lon và anh ấy đã thu được 2 bảng Anh. Anh ta
thu về ____ một pound mỗi ngày.

11) Một thợ làm bánh đã sử dụng 5 bao bột 7 ngày một lần. Anh ấy đã sử dụng ____
của một chiếc túi mỗi ngày.

12) Một chiếc máy hoạt động trong 5 giờ và sử dụng 2 kilowatt điện. Máy đã sử dụng
____ kilowatt mỗi giờ hoạt động.

13) Một công ty kẹo đã sử dụng 64 panh sô cô la để làm 8 hộp kẹo. Tỷ lệ pints sô cô la
trên mỗi hộp là bao nhiêu?

14) Một người thợ mộc có kinh nghiệm có thể xây một ngôi nhà sau 4 ngày. Anh ấy sẽ
hoàn thành bao nhiêu nếu anh ấy làm việc trong 3 ngày?

15) Một người điều hành xe nâng đã di chuyển 18 pallet trong 6 giờ. Tỷ lệ di chuyển
mỗi giờ là bao nhiêu?
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